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DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
NĂM HỌC 2021-2022

STT GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Lớp Số điện thoại Link zalo
1 Nguyễn Thị Yến Nhung 6.1 0352444212 https://zalo.me/g/qvoecd569
2 Trần Thị Ánh Nhâm 6/2 0905843886 https://zalo.me/g/mxieqa733
3 Trần Thị Hà 6/3 0938548842 https://zalo.me/g/sdnsoi707
4 Lê Thị Mai Phương 6.4 0856789001 https://zalo.me/g/laefdt108
5 Nguyễn Thị Thùy Dương 6/5 0765469839 https://zalo.me/g/wmtdkc732
6 Nguyễn Thị Vinh 6/6 0988911741 https://zalo.me/g/xvonsj641
7 Võ Ngọc Diễm 6/7 0708989185 https://zalo.me/g/hsxjiq069
8 Bạch Thị Thanh Hoa 6/8 0383922370 https://zalo.me/g/waganf464
9 Lê Thị Ngọc Dung 6/9 0769795097 https://zalo.me/g/rgfevj780

10 Lê Thị Hồng Vân 6.10 0912865087 https://zalo.me/g/qesbxl966
11 Phạm Thị Lắm 6/11 0979680601 https://zalo.me/g/qmdbhm013
12 Nguyễn Thị Thúy Vân 6/12 0966647883 https://zalo.me/g/lvuuhq241
13 Trần Thị Phú 6.13 0973222061 https://zalo.me/g/tmozvv817
14 Đỗ Thị Thu Thơm 6/14 0978603745 https://zalo.me/g/txzsgf164
15 Bùi Thị Hình 6/15 0973556294 https://zalo.me/g/xqqdvp543
16 Nguyễn Thị Nho 6/16 0705550180 https://zalo.me/g/iwynuo886
17 Lê Thị Quế 6/17 0396687963 https://zalo.me/g/hheftt344
18 Pham Thị Tâm 6/18 0388551812 https://zalo.me/g/jbvvdi581
19 Nguyễn Thị Hoa 7/1 0987525827 https://zalo.me/g/iygydc610
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20 Nguyễn Thị Linh 7/2 0373103123 https://zalo.me/g/jiuljq122
21 Hoàng Thị Tăng 7/3 0343751082 https://zalo.me/g/bqjnvw402
22 Trần Thị Thanh Tuyến 7/4 0909545010 https://zalo.me/g/owhoub514
23 Đỗ Thị Minh Tâm 7/5 0832427763 https://zalo.me/g/uovqws165
24 Hoàng Thị Thanh Tâm 7/6 0388636851 https://zalo.me/g/ujttlg857
25 Bùi Thị Hậu 7/7 0984961109 https://zalo.me/g/ptmmio226
26 Nguyễn Việt Sử 7/8 0775149901 https://zalo.me/g/renxgc309
27 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 7/9 0937600722 https://zalo.me/g/ddfipk942
28 Nguyễn Thị Thu Huyền 7/10 0983534095 https://zalo.me/g/etucjx695
29 Nguyễn Thị Yến 7.11 0987965266 https://zalo.me/g/hljmtp801
30 Đặng Thị Vân 7/12 0902967597 https://zalo.me/g/dvnpfo083
31 Đinh Quốc Bình 7/13 0979737543 https://zalo.me/g/xpvcru734
32 Nguyễn Thị Thu Thủy 7/14 0392598211 https://zalo.me/g/wixywd672
33 Nguyễn Thị Vân 7/15 0342178193 https://zalo.me/g/gnqsvs071
34 Lê Thị Mỹ 7/16 0379847265 https://zalo.me/g/onfast008
35 Nguyễn Văn Tâm 7/17 0916650314 https://zalo.me/g/nohagt172
36 Đoàn Thị Vân Anh 7/18 0978821793 https://zalo.me/g/syaxkw648
37 Cổ Trần Bảo Quyên 7/19 0775994672 https://zalo.me/g/lxlusi859
38 Nguyễn Minh Thư 8/1 0915634040 https://zalo.me/g/inmheq707
39 Chu Thị Thủy 8/2 0356159563 https://zalo.me/g/qacqwp199
40 Phạm Thị Thu Hồng 8/3 0931838556 https://zalo.me/g/xvnrrz694
41 Nguyễn Trọng Quyết 8/4 0909094408 https://zalo.me/g/ywamjb209
42 Phan Thị Mỹ Hạnh 8/5 0377523107 https://zalo.me/g/nrsjkt910
43 Hồ Phan Hạnh Uyên 8/6 0905184631 https://zalo.me/g/jdorpj152
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44 Phạm Thị Thanh 8/7 0973496419 https://zalo.me/g/monjxm412
45 Lý Hồ Hạnh Dung 8/8 0397908935 https://zalo.me/g/zcdqvd768
46 Vũ Thị Hà ( nhỏ) 8/9 0909997554 https://zalo.me/g/wfjova260
47 Mai Thị Quý 8/10 0345858179 https://zalo.me/g/jrnuvf065
48 Nguyễn Thị Thanh Tâm 8/11 0386292834 https://zalo.me/g/sxnnwu793
49 Nguyễn Thị Kim Hoa 8/12 0984548020 https://zalo.me/g/bzidoq857
50 Nguyễn Thị Dung 8/13 0986686235 https://zalo.me/g/dhehcx308
51 Mai Ngọc Kỳ Duyên 8/14 0975117866 https://zalo.me/g/roqqry841
52 Quách Thị Lý 8/15 0978016919 https://zalo.me/g/mnzfxd744
53 Phạm Cẩm Lụa 8/16 0989723545 https://zalo.me/g/akvfua781
54 Nguyễn Văn Thỏa 8/17 0985002068

55 Nguyễn Thị Thanh Tâm (Lý) 8/18 0907555381 https://zalo.me/g/ceqxxg007
56 Nguyễn Văn Hiếu 8/19 0975246529 https://zalo.me/g/zuyptq405
57 Nguyễn Bảo Ngọc 8/20 0373936536 https://zalo.me/g/pibena373
58 Trần Thị Nga 8/21 0934167281 https://zalo.me/g/dztijf372
59 Nguyễn Thị Hương 8/22 0908323246 https://zalo.me/g/klijyk803
60 Đặng Phạm Anh Thư 8/23 0987 217 828 https://zalo.me/g/qyppmv423
61 Vũ Thị Hà ( lớn) 9/1 0965100800 https://zalo.me/g/bdiqtc001
62 Nguyễn Thanh Hiển 9/2 0349587256 https://zalo.me/g/zmysug935
63 Ni Đức Uy 9/3 0902939593 https://zalo.me/g/kowslu691
64 Nguyễn Thị Huyền 9/4 0971484856 https://zalo.me/g/qnjlnl189
65 Hoàng Thị Thúy 9/5 0989219599 https://zalo.me/g/vomqua659
66 Lương Thị Dung 9.6 0986055062 https://zalo.me/g/fsvarz936
67 Quản Thị Minh Lâm 9/7 0985837712 https://zalo.me/g/xtytsg155
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68 Lê Na 9/8 0968566007 https://zalo.me/g/rjhpwa032
69 Trần Thị Như Huyền 9/9 0776965509 https://zalo.me/g/gjgfnx369
70 Nguyễn Phùng Cẩm Thi 9/10 0775099819 https://zalo.me/g/jycisb109
71 Nguyễn Thị Hiền 9/11 0972965589 https://zalo.me/g/ucvkik633
72 Nguyễn Thị Bình 9/12 0988999892 https://zalo.me/g/yimuhb780
73 Đoàn Thị Huyền Trang 9/13 0918675528 https://zalo.me/g/psjmvd400
74 Lê Thị Thu Thảo 9/14 0963677526 https://zalo.me/g/ycbfgy008
75 Thiều Thị Thanh Vy 9/15 0765177798 https://zalo.me/g/jhkvvw175
76 Nguyễn Thị Minh 9/16 0982652824 https://zalo.me/g/ggprke934
77 Nguyễn Thị Yến 9/17 0976669283 https://zalo.me/g/jcjbxg941
78 Trương Văn Hải 9/18 0919522060 https:// zalo.me/g/nswcor663
79 Hoàng Thị Tuyết 9/19 988965315 https://zalo.me/g/oisepw432
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